ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:    1361 /QĐ-UBND                Quảng Nam, ngày 27  tháng   4   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN-ĐN giai đoạn II
(03 hạng mục, công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

                   
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Hiệp định vay số 837P ngày 22/5/2001 được ký giữa Chính phủ Việt Nam với Quỹ OPEC về việc tài trợ cho dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN-ĐN giai đoạn II;

Căn cứ Công văn số 877/CP-QHQT ngày 27/9/2001 của Chính phủ về cơ chế sử dụng vốn vay Quỹ OPEC cho dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN-ĐN giai đoạn II;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 4701/QĐ-UB ngày 29/10/2003, số 4385/QĐ-UBND ngày 28/11/2005, số 917/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh danh mục và tổng mức đầu tư các công trình thuộc dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN-ĐN giai đoạn II; 

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-UBND, ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục đầu tư các công trình Dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN- ĐN giai đoạn II; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 136/TTr-STC ngày 30/3/2012 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN- ĐN giai đoạn II, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 69/BC-STC ngày 30/3/2012,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN- ĐN giai đoạn II.
- Hạng mục, công trình: Đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp thôn Phú Trà xã Tam Thái huyện Phú Ninh, thôn Đông Yên và thôn Thuận Trà xã Tam Đàn (nay là phường Hòa Thuận) thành phố Tam Kỳ; Vật tư lắp đặt công tơ cho các hộ tiêu thụ điện (phần khối lượng lắp trên lưới hạ thế OPEC II).

- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Nam.

- Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam.
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian khởi công: Năm 2000  +  Thời gian hoàn thành: Năm 2009     

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Tổng mức đầu tư được duyệt: 173.910.000.000 đồng.

1.1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn vay Quỹ OPEC, nguồn đối ứng của ngân sách nhà nước và nguồn hoàn thuế GTGT theo quy định.

1.2. Nguồn vốn đầu tư đã thực hiện (đối với hạng mục công trình quyết toán): 4.414.226.910 đồng, gồm:

- Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ OPEC: 258.310,85 USD, quy đổi ra Việt Nam Đồng theo tỷ giá ngân hàng công bố thực tế tại các kỳ giải ngân với số tiền: 4.105.231.026 đồng (tỷ giá bình quân của các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc dự án OPEC 2: 15.892,60 đồng/USD), trong đó:

+ Nguồn vốn TW vay Quỹ OPEC cấp có mục tiêu cho ngân sách tỉnh: 154.986,51 USD, tương đương với  2.463.138.616 đồng.

+ Nguồn vốn địa phương vay Quỹ OPEC: 103.324,34 USD, tương đương với 1.642.092.410 đồng.
- Nguồn hoàn thuế GTGT: 308.995.884 đồng;

2. Chi phí đầu tư:

	
	Giá trị dự toán các công trình được duyệt (đồng)
	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

	Tổng số
	12.284.635.000
	4.401.870.833


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 4.401.870.833 đồng, quy đổi thành  276.976,13 USD (Tỷ giá được tính theo tỷ giá bình quân của các kỳ giải ngân cho các công trình thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và được ghi thu – ghi chi vào ngân sách địa phương cho dự án: 1 USD = 15.892,60 đồng), cụ thể như sau:
	Tên tài sản
	Giá trị tài sản cố định (tính theo VNĐ)
	Giá trị tài sản cố định (tính theo USD)

	1. Đường dây trung và trạm biến áp thôn Phú Trà xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, thôn Đông Yên và Thuận Trà phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
	637.098.838
	40.087,77

	2. Đường dây cấp điện 0,4KV thôn Phú Trà xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, thôn Đông Yên và Thuận Trà phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ
	656.513.155
	41.309,36

	3. Vật tư lắp đặt công tơ cho các hộ tiêu thụ điện (phần khối lượng lắp trên lưới hạ thế OPEC II)
	3.108.258.840
	195.579,00

	Tổng cộng
	4.401.870.833
	276.976,13


Tổng nguồn vốn hình thành tài sản: 4.401.870.833 đồng, quy đổi từ 276.976,13 USD, chi tiết cụ thể:

+ Nguồn vốn khác (nguồn hoàn thuế GTGT của dự án): tính theo tỷ lệ bình quân chung toàn dự án 7% trên chi phí đầu tư của công trình: 308.130.958 đồng;
+ Nguồn vốn Trung ương vay Quỹ OPEC cấp có mục tiêu cho ngân sách tỉnh là 60% tính trên tổng chi phí đầu tư được phê duyệt quyết toán còn lại (sau khi trừ nguồn hoàn thuế GTGT đã đầu tư vào dự án): 2.456.243.925 đồng, quy đổi từ 154.552,68 USD;

+ Nguồn vốn địa phương vay của Quỹ OPEC là 40% tính trên tổng chi phí đầu tư được phê duyệt quyết toán còn lại (sau khi trừ nguồn hoàn thuế GTGT đã đầu tư vào dự án): 1.637.495.950 đồng, quy đổi từ 103.035,12 USD.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư của các hạng mục công trình trên thuộc dự án Phát triển lưới điện nông thôn QN- ĐN giai đoạn II, số tiền: 4.401.870.833 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt. 
2. Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình và không lập thủ tục quyết toán dẫn đến chậm tiến độ trong việc bàn giao công trình cho ngành Điện quản lý. Đồng thời, nộp trả vào Ngân sách  nhà nước trước ngày 10/4/2012 số tiền thanh toán thừa cho các hạng mục công trình nêu trên là: 12.356.077 đồng 

3. Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành điều chỉnh giá trị tài sản đã bàn giao tương ứng theo giá trị quyết toán được phê duyệt của hạng mục, công trình, với tổng giá trị tài sản cố định là: 4.401.870.833 đồng quy đổi từ 276.976,13 USD. Đơn vị nhận bàn giao quản lý, kinh doanh, khai thác từ tài sản hình thành sau đầu tư phải ghi tăng tài sản và phần nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, hạch toán vốn phải trả, theo dõi hoàn trả nguồn vốn địa phương vay Quỹ OPEC số tiền: 103.035,12 USD, theo thời hạn Trung ương quy định.
4. Giao Sở Công thương làm việc với Công ty Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Nam, Ban thanh lý tài sản giải thể Công ty Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Nam thực hiện việc thu hồi vốn nộp lại Ngân sách tỉnh để có nguồn hoàn trả nợ vay Quỹ OPEC đối với phần vật tư lắp đặt công tơ cho các hộ tiêu thụ điện còn lại của dự án.
5. Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam căn cứ giá trị quyết toán toàn bộ các hạng mục của dự án đã được phê duyệt khẩn trương tổ chức ký lại Biên bản giao nhận chính thức tài sản và giá trị tài sản (theo quyết toán được phê duyệt) với ngành Điện và các đơn vị tiếp nhận tài sản khác hạn cuối là 15/5/2012. Đồng thời phối hợp với đại diện đơn vị cho vay là Ngân hàng phát triển Quảng Nam chuyển chủ thể hợp đồng vay nợ Quỹ OPEC cho các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng tài sản. 
7. Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thành thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán của cả dự án được phê duyệt. Hạn cuối đến ngày 15/5/2012, báo cáo UBND tỉnh quyết định kết thúc dự án, giải thể Ban quản lý. Trong đó:

- Tình hình công nợ nếu chưa giải quyết xong giao lại Sở Công thương (đơn vị chủ quản) chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết.

- Tình hình tài sản của dự án kết thúc chưa giải quyết giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết.
Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Nam, Trưởng Ban quản lý các Dự án đầu tư nguồn ODA tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

    
          
     
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:

                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 4;





    PHÓ CHỦ TỊCH
- TT UBND tỉnh (báo cáo);                                                           đã ký
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH.






          Nguyễn Ngọc Quang   
